
 

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:         /QĐ-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2023 

    

 

QUYẾT ĐIṆH 

Về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  

cho 11 tổ chức đợt 18/2023 
 

      

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI 
   

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Biên bản số 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 

115/BB-HĐXCCCNL ngày 08/06/2023 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng về tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng. 

 

QUYẾT ĐIṆH: 
 

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 11 tổ chức theo 

danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Trưởng Phòng 

QLCLXD, Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và 

các tổ chức có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Ban Giám đốc; 
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 

của Sở tại Mục CCNLHĐXD); 
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 

 



 

 

 

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày          /           /2023 của Sở Xây dựng Đồng Nai) 

ST

T 
Tên tổ chức 

Số  

ĐKKD/QĐ 

thành lập 

Nơi cấp Ngày cấp 

Họ và 

tên 

 (Người 

đại diện 

PL) 

Chức 

vụ 

Địa chỉ  

trụ sở 

chính 

Điện thoại Email 
Lĩnh vực  

 và hạng Chứng chỉ 

1 

Công ty Cổ 

phần Xây 

dựng Tu Sa 

3602154524 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng Nai 

11/11/2009 
Hoàng 

Thị Nga 

CTHĐ

QT 

8/10A, Khu 

phố 3, 

Phường 

Bửu Long, 

Tp. Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

02513 600 111    

tusa.vn

@gmail

.com 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng II. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 

2 

Công ty 

TNHH MTV 

Âu Lạc 

3600980638 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng Nai 

22/02/2008 

Nguyễn 

Ngọc 

Quế                  

Giám 

đốc 

Km117, 

phố 2, ấp 3, 

QL20, xã 

Phú Lợi, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai 

098857767 

xaydun

gaulac

@gmail

.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thuỷ lợi - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thuỷ lợi - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III. 

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

      + Phục vụ NN&PTNT: Thuỷ lợi - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III. 

3 

Công ty 

TNHH Thiết 

kế - Thi công 

New House 

3603866475 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng Nai 

27/04/2022 
Lê Hồng 

Phưởng 

Giám 

đốc 

Lầu 2, 

15/A12, 

đường Lê 

Thị Vân, 

khu dân cư 

An Bình, 

Phường An 

Bình, 

Thành phố 

Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

0931447774 

xaynha

newhou

se@gm

ail.com 

- Khảo sát xây dựng: 

     + Địa hình - Hạng III. 

     + Địa chất công trình - Hạng III. 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng III. 

     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

      + Phục vụ NN&PTNT: Thuỷ lợi, đê điều - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III. 



2 

 

     

ST

T 
Tên tổ chức 

Số  

ĐKKD/QĐ 

thành lập 

Nơi cấp Ngày cấp 

Họ và 

tên 

 (Người 

đại diện 

PL) 

Chức 

vụ 

Địa chỉ  

trụ sở 

chính 

Điện thoại Email 
Lĩnh vực  

 và hạng Chứng chỉ 

4 

Công ty 

TNHH Đầu 

tư Xây dựng 

& Thương 

mại Dịch vụ 

Chí Dũng VN 

3603696174 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng Nai 

27/12/2019 
Đinh Đào 

Long 

Giám 

đốc 

L2-50, Khu 

dân cư Phú 

Gia 2, Khu 

phố 5, 

Phường 

Trảng Dài, 

Thành phố 

Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

 0385055600 

chidung

vn@gm

ail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Năng lượng - Hạng 

III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng III. 

     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III 

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Năng lượng - Hạng 

III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III. 

5 

Công ty 

TNHH tư vấn 

Xây dựng và 

Môi trường 

Nam Miền 

Trung 

3603912763 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng Nai 

09/05/2023 
Trương 

Thị Tình                       

Giám 

đốc 

Số 250/44, 

khu phố 2, 

Phường 

Thống 

Nhất, 

Thành phố 

Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

0941501576 

xdnam

mientru

ng@gm

ail.com 

- Khảo sát xây dựng: 

     + Địa hình - Hạng III. 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Năng lượng - Hạng 

III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Năng lượng - Hạng 

III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III. 



3 

 

     

ST

T 
Tên tổ chức 

Số  

ĐKKD/QĐ 

thành lập 

Nơi cấp Ngày cấp 

Họ và 

tên 
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đại diện 

PL) 
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vụ 

Địa chỉ  
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chính 

Điện thoại Email 
Lĩnh vực  

 và hạng Chứng chỉ 

6 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

và Phát triển 

Môi trường 

Bền Vững 

 0309925219 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

TPHCM 

07/04/2010 

Trần 

Công 

Phát 

Tổng 

Giám 

đốc 

Số 100/106 

Đường số 

3, Phường 

9, Quận Gò 

Vấp, 

TPHCM 

02862574270      

senid@

senid.co

m.vn 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III. 

7 

Công ty 

TNHH Nam 

Ninh 

3600281397 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng Nai 

18/03/1997 
Vũ Ngọc 

Lâm 

Giám 

đốc 

194/3, 

Quốc lộ 20, 

Thị Trấn 

Định Quán, 

Huyện Định 

Quán, Tỉnh 

Đồng Nai 

0913108715            

namnin

h2016x

d@gma

il.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Năng lượng - Hạng 

III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thuỷ lợi, đê điều - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III. 

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng II. 

     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Năng lượng - Hạng 

III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

      + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II. 

8 

Công ty 

TNHH CPG 

Việt Nam 

  0102112619 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

TPHCM 

18/09/2007 

Tsen 

Chee 

Nam 

Jimmy 

Giám 

đốc 

Saigon 

Riverside 

Office 

Center, Số 

2A-4A 

đường Tôn 

Đức Thắng, 

Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, 

TPHCM 

028.3821.7000  

cpgviet

nam@c

pgcorp.

com.sg  

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - Hạng II. 
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T 
Tên tổ chức 

Số  

ĐKKD/QĐ 

thành lập 
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Họ và 

tên 
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vụ 

Địa chỉ  

trụ sở 

chính 

Điện thoại Email 
Lĩnh vực  

 và hạng Chứng chỉ 

9 

Công ty Cổ 

phần tư vấn 

thiết kế và 

Kiểm định 

công trình 

Xây dựng 

Quang Huy 

 0304046863 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

TPHCM 

03/10/2005 

Nguyễn 

Huy 

Hoàng                   

Tổng 

Giám 

đốc 

24/5G Bến 

Lội, 

Phường 

Bình Trị 

Đông A, 

Quận Bình 

Tân, 

TPHCM 

02854072548 

tvkquan

ghuy@

yahoo.c

om   

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Giao thông: Hầm, đường sắt - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - Hạng III. 

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Giao thông - Hạng III. 

10 

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Thiết kế 

Đo đạc Đại 

Thành 

3603685983 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng Nai 

21/11/2019  
Hoàng 

Luật  

Giám 

đốc 

Số 54, 

Nguyễn 

Văn Linh, 

Thị Trấn 

Định Quán, 

Huyện Định 

Quán, Tỉnh 

Đồng Nai 

0933341111 

tvtkddd

aithanh

@gmail

.com 

- Khảo sát xây dựng: 

     + Địa hình - Hạng III. 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây &TBA- 

Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III. 

11 

Công ty 

TNHH Công 

trình Xây 

Dựng Gia 

Khánh   

3603461976 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đồng Nai 

03/05/2017 

Nguyễn 

Văn 

Khanh 

Giám 

đốc 

Số A4, KP 

6, Phường 

Tân Tiến, 

Thành phố 

Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

0988934228  

xaydun

ggiakha

nh1968

@gmail

.com  

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 
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